
Quý I Quý II 6 tháng Quý III 9 tháng Quý IV Cả năm
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 110,65 111,44 111,06 112,04 111,42 111,74 111,50

1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 104,01 104,47 104,28 103,71 104,03 104,63 104,15
- Nông, lâm nghiệp 106,10 105,83 105,92 105,89 105,91 106,77 106,13
- Thủy sản 102,87 103,29 103,10 102,64 102,88 102,09 102,76
2 Công nghiệp - xây dựng 115,12 120,47 117,67 125,08 120,00 119,19 119,80

a) Công nghiệp 114,82 118,17 116,22 123,11 117,95 117,47 117,84
- Khai khoáng 125,27 135,58 132,20 137,54 134,20 163,51 136,00
- Công nghiệp chế biến, chế tạo 110,70 126,90 119,20 137,92 125,72 126,07 125,82

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 115,20 114,67 115,00 116,82 115,40 114,53 115,20

-
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 
thải 

110,50 103,98 107,20 106,36 106,92 105,09 106,50

b) Xây dựng 116,49 124,62 121,71 127,39 124,23 122,09 123,65
3 Dịch vụ 109,85 108,77 109,30 109,60 109,40 109,75 109,50
- Bán buôn và bản lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 113,02 110,63 111,77 115,11 112,80 111,68 112,50
- Vận tải, kho bãi 117,38 113,66 115,38 116,44 115,81 100,18 111,10
- Thông tin và truyền thông 105,20 109,27 107,20 112,02 108,80 105,64 107,94
- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 108,76 110,60 109,70 109,73 109,71 109,87 109,76
- Kinh doanh bất động sản 107,41 109,46 108,45 108,63 108,52 101,54 106,60
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống 120,60 111,07 115,78 117,34 116,20 118,81 116,98
4 Thuế sản phẩm 108,00 108,38 108,20 108,44 108,30 107,95 108,20
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